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BÁO CÁO KẾT QUẢ CẬP NHẬT 
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
       
Kính gửi: Thầy Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng

Căn cứ Kế hoạch số 1082/KH-LTT-KTĐBCL ngày 12/10/2021 về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm năm học 2021-2022, nay phòng KT&ĐBCL xin báo cáo tình hình và số liệu của Đợt 1 (tính đến ngày 28/2/2022) như sau:
1. Kết quả của các khoa:
Tổng số khoa đã thực hiện biên soạn, cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS, duyệt và đã bàn giao ngân hàng câu cho phòng KT&ĐBCL có 04 khoa gồm: Cơ khí, Động lực, KHCB, May-TT;
Tổng số khoa đã thực hiện biên soạn, cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS, duyệt câu hỏi có 03 khoa gồm: Điện – Điện tử, CNTT, Nhiệt – Lạnh;
Tổng số đơn vị đã thực hiện biên soạn, cập nhật vào hệ thống phần mềm PMT-EMS nhưng chưa duyệt câu hỏi có 03 khoa gồm: Xây dựng, Kinh tế, LLCT.
Bảng tổng hợp môn học các khoa đã cập nhật trên hệ thống:
	TT
	Khoa 
	Môn học
(Mã môn học)
	Số tín chỉ
	Bậc đào tạo
	Số câu 
biên soạn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Soạn mới
	Bổ sung
	

	1
	Cơ khí
	Các phương pháp gia công đặc biệt 
Mã MH: 000017
	02
	Cao đẳng
	210
	
	Đã duyệt

	2
	
	Công nghệ chế tạo máy 
Mã MH: 000861 
	04
	Cao đẳng
	430
	
	

	3
	
	Kỹ thuật chế tạo
Mã MH: 001461
	02
	Cao đẳng
	232
	
	

	4
	
	Nguyên lý cắt kim loại
Mã MH: 000273 
	02
	Cao đẳng
	276
	
	

	5
	
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
Mã MH: 001445
	02
	Cao đẳng
	210
	
	

	6
	
	Dung sai kỹ thuật đo
Mã MH: 000769
	02
	Cao đẳng
	210
	
	

	7
	
	Vật liệu học
Mã MH: 001194
	02
	Cao đẳng
	210
	
	

	8
	Điện – Điện tử
	Điện tử cơ bản
Mã MH: 000037
	02
	Cao đẳng
	362
	
	Chưa duyệt

	9
	
	Máy điện
Mã MH: 000271
	03
	Cao đẳng
	686
	
	Chưa duyệt

	10
	
	Kỹ thuật số
Mã MH: 000091
	02
	Cao đẳng
	386
	
	Chưa duyệt

	11
	
	Mạch điện tử 
Mã MH: 000366
	
	Cao đẳng
	219
	
	

	12
	Động lực
	Điện kỹ thuật
Mã MH: 000655
	02
	Trung cấp
	282
	
	

	13
	
	Điện tử cơ bản
Mã MH: 001620
	03
	Trung cấp
	321
	
	

	14
	
	Hệ thống điện- điện tử ôtô
Mã MH: 001473
	04
	Cao đẳng
	243
	
	Còn thiếu 117 câu

	15
	
	Hệ thống phanh trên ôtô hiện đại
Mã MH: 001481
	02
	Cao đẳng
	231
	
	

	16
	
	Kỹ thuật điện điện tử 
Mã MH: 000961
	02
	Cao đẳng
	185
	
	Còn thiếu 25 câu

	17
	
	Lý thuyết gầm ôtô
Mã MH: 001475
	04
	Cao đẳng
	440
	
	

	18
	
	Động cơ đốt trong
Mã MH: 000968
	04
	Cao đẳng
	420
	
	Chưa duyệt và còn thiếu 114 câu

	19
	May – Thời trang
	An toàn lao động
Mã MH: 001056
	02
	Cao đẳng
	212
	
	

	20
	
	Nguyên phụ liệu dệt may 
Mã MH: 000113
	02
	Cao đẳng
	211
	
	

	21
	Nhiệt – Lạnh
	Máy và thiết bị lạnh
Mã MH: 002135
	02
	Cao đẳng
	250
	
	

	22
	
	Cơ sở kỹ thuật Điện–Điện tử
Mã MH: 002217
	02
	Trung cấp
	281
	
	Chưa duyệt

	23
	Xây dựng
	Bê tông cốt thép
Mã MH: 002239
	02
	Cao đẳng
	315
	
	Chưa duyệt

	24
	
	Kỹ thuật thi công
Mã MH: 001853
	03
	Cao đẳng
	318
	
	Chưa duyệt

	25
	Kinh tế
	Kinh tế vi mô
Mã MH: 001308
	03
	Cao đẳng
	220
	
	Chưa duyệt, còn thiếu 230 câu

	26
	
	Kinh tế vi mô
Mã MH: 001721
	03
	Trung cấp
	220
	
	Chưa duyệt, còn thiếu 230 câu

	27
	
	Nguyên lý kế toán
Mã MH: 002018
	04
	Cao đẳng
	453
	
	Chưa duyệt

	28
	
	Nguyên lý kế toán
Mã MH: 002022
	04
	Trung cấp
	422
	
	Chưa duyệt

	29
	
	Tổng quan du lịch
Mã MH: 002283
	02
	Cao đẳng
	300
	
	Chưa duyệt

	30
	
	Luật kinh tế
Mã MH: 000435
	02
	Cao đẳng
	213
	
	Chưa duyệt

	31
	
	Luật kinh tế
Mã MH: 000435
	02
	Trung cấp
	210
	
	Chưa duyệt

	32
	KHCB
	Vật lý 1
Mã MH: 000453
	04
	Trung cấp
	420
	
	

	33
	
	Vật lý 2 
Mã MH: 001609
	04
	Trung cấp
	447
	
	Chưa duyệt

	34
	
	Ngữ pháp tiếng Anh
Mã MH:
	02
	Cao đẳng
	221
	
	

	35
	CNTT
	Mạng máy tính và quản trị mạng
Mã MH: 000106
	03
	Cao đẳng
	593
	
	

	36
	
	Phần cứng và mạng máy tính
Mã MH: 000945
	04
	Cao đẳng
	492
	
	

	37
	
	Kiến trúc máy tính
Mã MH: 001340
	03
	Cao đẳng
	198
	
	Còn thiếu 117 câu

	38
	
	Mạng máy tính và Internet 
Mã MH: 001801
	03
	Cao đẳng
	616
	
	

	39
	
	An ninh mạng và chữ ký số
Mã MH: 001943
	02
	Cao đẳng
	129
	
	Còn thiếu 81 câu

	40
	
	Internet và an toàn dữ liệu Mã MH: 001514
	02
	Cao đẳng
	301
	
	

	41
	LLCT
	Pháp luật
Mã MH: 001065
	01
	Trung cấp
	200
	
	Chưa duyệt

	42
	
	Giáo dục chính trị
Mã MH: 001981
	02
	Trung cấp
	257
	
	Chưa duyệt


2. Đánh giá:
	STT
	Khoa
	Số môn đã soạn
	Số câu hỏi cho bậc CĐ và TC 
	Ghi chú

	01
	Cơ khí
	07
	CĐ: 1.778
	Đã duyệt

	02
	Động lực
	07
	CĐ: 1.519
TC: 603
	Tổng số câu đã duyệt: 2.122
Tổng số câu còn thiếu: 256

	03
	Công nghệ thông tin
	06
	CĐ: 2.329
	Tổng số câu đã duyệt: 2.329
Tổng số câu còn thiếu: 198

	04
	May – Thời trang
	02
	CĐ: 423
	Đã duyệt

	05
	Điện – Điện tử
	04
	CĐ: 1.623
	Tổng số câu đã duyệt: 219
Tổng số câu chưa duyệt: 1.404

	06
	Nhiệt – Lạnh
	02
	CĐ: 250
TC: 281
	Tổng số câu đã duyệt: 250
Tổng số câu chưa duyệt: 281

	07
	Khoa học cơ bản
	03
	CĐ: 221
TC: 867
	Tổng số câu đã duyệt: 641
Tổng số câu chưa duyệt: 447

	08
	Kinh tế
	07
	CĐ: 1.186
TC: 852
	Tất cả các câu chưa duyệt
Tổng số câu còn thiếu: 460

	09
	Xây dựng
	02
	CĐ: 633
	Tất cả các câu chưa duyệt

	10
	Lý luận chính trị
	02
	TC: 457
	Tất cả các câu chưa duyệt


Trên đây là báo cáo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm của đợt 1 năm 2022.
Trân trọng./.
